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1 243643 Nguyễn Hoài An 01/01/2005 Bạc Liêu DH24QTD02

2 243069 Huỳnh Lan Anh 12/12/2006 Bạc Liêu DH24QTD02

3 241907 Thái Tú Anh 24/05/2006 Cà Mau DH24QLD01

4 243234 Võ Quốc Bảo 02/12/2006 An Giang DH24QTD02

5 241865 Phạm Công Cẩn 15/01/2006 Sóc Trăng DH24QLD01

6 243449 Trần Nguyễn Nhật Hạ 15/10/2006 Cần Thơ DH24QTD02

7 243328 Lê Minh Hào 06/09/2006 Hậu Giang DH24QTD02

8 242741 Phạm Văn Hiếu 15/08/2006 Đồng Tháp DH24QTD02

9 243533 Nguyễn Trung Hưng 26/03/2006 Cần Thơ DH24QTD02

10 238028 Nguyễn Quốc Huy 20/02/2005 Cần Thơ DH23OTO12

11 235844 Lê Thị Anh Khuyên 13/05/2005 Cà Mau DH23KQT02

12 222566 Đỗ Thành Long 07/09/2004 Sóc Trăng DH23OTO12

13 237470 Huỳnh Quốc Minh 09/04/2005 Sóc Trăng DH23OTO12

14 243030 Phạm Trọng Nguyễn 05/06/2006 Kiên Giang DH24QTD02

15 243004 Võ Trung Nhân 23/05/2006 Cần Thơ DH24QTD02

16 240625 Lê Thị Phương Nhi 06/06/2006 Cần Thơ DH24QLD01

17 241761 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 11/08/2006 Hậu Giang DH24QLT01

18 243507 Phạm Lâm Yến Nhi 31/10/2006 An Giang DH24QTD02

19 242984 Lê Thị Nhung 12/08/2006 An Giang DH24QTD02

20 243630 Nguyễn Thị Hằng Ni 14/04/2006 Sóc Trăng DH24QLD01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 02/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 243180 Lê Chí Phải 20/02/2006 Cà Mau DH24QTD02

22 242326 Tiền Tiến Phát 12/11/2006 Cần Thơ DH24QTD02

23 243232 Trương Triệu Phú 11/04/2006 Hậu Giang DH24QTD02

24 242846 Đoàn Minh Phúc 05/11/2006 Cần Thơ DH24QTD02

25 243511 Lê Yến Phương 13/07/2006 An Giang DH24QTD02

26 237920 Nguyễn Ngọc Yến Phương 23/02/05 Kiên Giang DH23KQT02

27 242932 Nguyễn Văn Sang 07/09/2004 Kiên Giang DH24QTD02

28 242784 Kiều Thị Tú Sương 24/09/2005 An Giang DH24QTD02

29 201084 Hà Duy Tân 10/09/2002 Sóc Trăng DH20OTO04

30 243142 Trần Văn Tánh 16/01/2006 An Giang DH24QTD02

31 243704 Nguyễn Hoàng Thanh 05/09/2006 Cần Thơ DH24QTD02

32 242616 Mai Hoài Thi 19/08/2006 Trà Vinh DH24QTD02

33 203817 Nguyễn Ngọc Thiện 07/10/2002 An Giang DH20DUO02

34 240809 Huỳnh Bảo Thịnh 17/05/2006 Cần Thơ DH24QLT01

35 201010 Tô Võ Phát Thịnh 19/05/2002 Cần Thơ DH20LUA01

36 242335 Đặng Hồng Tho 19/06/2006 Bạc Liêu DH24QTD02

37 237901 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 26/12/2005 Bến Tre DH23KQT02

38 235929 Trần Ngọc Thủy Tiên 08/09/2005 An Giang DH23KQT02

39 243760 Đỗ Mai Huyền Trân 09/01/2006 Vĩnh Long DH24QTD02

40 243364 Nguyễn Thị Huyền Trân 16/09/2006 Sóc Trăng DH24QTD02
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41 243798 Tống Hữu Trí 16/11/2006 An Giang DH24QTD02

42 243475 Nguyễn Thị Tường Vi 23/07/2006 An Giang DH24QTD02

43 242979 Thái Phú Vinh 16/08/2005 Hậu Giang DH24QTD02

44 242345 Dư Thảo Vy 12/01/2006 Cà Mau DH24QTD02

45 242919 Phạm Mai Vy 04/12/2006 Cần Thơ DH24QTD02

46 242853 Trần Nguyễn Khánh Vy 09/03/2006 Hậu Giang DH24QTD02

47 242512 Huỳnh Bảo Vỷ 17/05/2006 Cần Thơ DH24QLD01


